PHỤ LỤC
Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

(Kèm theo QĐ số 08/2008/QĐ-UBND ngày 15/5/2008 của UBND tỉnh TN)

ĐVT: Đồng
	STT
	Nội dung chi
	Đơn vị tính
	Chế độ, định mức chi tiêu tài chính

	
	
	
	HĐND cấp tỉnh
	HĐND cấp huyện, Thành phố, thị xã
	HĐND cấp xã

	I
	Chế độ chi phục vụ các kỳ họp HĐND
	 
	 
	 
	 

	1
	Tiền ngủ: Do Văn phòng HĐND thanh toán theo chế độ nhà nước quy định 
	 
	 
	 
	 

	2
	Hỗ trợ tiền ăn:

- Đại biểu HĐND

- Đại biểu mời dự kỳ hợp (Có giấy mời)
	Ngày/người
	 

50.000

40.000
	 

40.000

30.000
	 

30.000

20.000

	3
	Bồi dưỡng chủ tọa kỳ họp
	Ngày/người
	100.000
	70.000
	40.000

	4
	Bồi dưỡng thư ký ký họp
	Ngày/người
	70.000
	50.000
	30.000

	5
	Soạn thảo các công văn, báo cáo, tờ trình, thông báo và các văn bản khác của Đảng đoàn HĐND
	01 Văn bản
	100.000
	0
	0

	II
	Chi cho công tác thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo Nghị quyết kỳ họp
	 
	 
	 
	 

	1
	Soạn thảo và hoàn chỉnh báo cáo thẩm tra
	01 Báo cáo (Đề án, nghị quyết)
	200.000
	100.000
	0

	2
	Hội nghị thẩm tra

- Người chủ trì

- Các thành viên, đại biểu mời (có giấy mời)

- Cán bộ phục vụ trực tiếp
	Người/buổi
	 

70.000

50.000

30.000
	 

50.000

30.000

15.000
	 

0

0

0

	III
	Chi cho các hoạt động giám sát
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng chương trình, đề cương giám sát

- Giám sát chuyên đề

- Giám sát thường xuyên
	01 Cuộc
	 

 

100.000

50.000
	 

 

50.000

30.000
	 

 

0

20.000

	2
	Chi bồi dưỡng cho các thành viên đoàn giám sát

- Chủ trì cuộc họp

- Các thành phần tham gia (có giấy mời)

- Người phục vụ trực tiếp
	Người/buổi
	 

 

70.000

50.000

 

30.000
	 

 

50.000

30.000

 

20.000
	 

 

30.000

20.000

 

15.000

	3
	Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả giám sát (hoặc thông báo giám sát)
	01 Báo cáo
	200.000
	100.000
	50.000

	4
	Chi hoạt động khảo sát bằng 1/2 chi hoạt động giám sát
	 
	 
	 
	 

	IV
	Chi hoạt động tiếp xúc cử tri
	 
	 
	 
	 

	1
	Chi hỗ trợ cho mỗi điểm tiếp xúc cử tri
	01 điểm tiếp xúc cử tri
	200.000
	100.000
	50.000

	2
	Chi bồi dưỡng cho các thành phần tham gia tiếp xúc cử tri

- Đại biểu HĐND, các ngành, đoàn thể (theo giấy mời)

- Cán bộ phục vụ trực tiếp
	Người/buổi
	 

 

40.000

 

30.000
	 

 

30.000

 

20.000
	 

 

20.000

 

10.000

	3
	Lập, hoàn chỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trình kỳ họp.
	01 Báo cáo
	200.000
	100.000
	50.000

	V
	Chi bồi dưỡng lấy ý kiến tham gia dự án luật, pháp lệnh
	 
	 
	 
	 

	1
	Chi cho tổ chức, cá nhân góp ý bằng văn bản
	01 Luật, dự án, pháp lệnh
	100.000
	0
	0

	2
	Chi bồi dưỡng người họp tham gia lấy ý kiến

- Người chủ trì

- Các thành viên, người dự họp

- Cán bộ phục vụ trực tiếp

- Tổng hợp, viết báo cáo
	Người/buổi
	 

 

70.000

50.000

30.000

200.000
	 

 

0

0

0

0
	 

 

0

0

0

0

	VI
	Chi khoán báo chí cho đại biểu HĐND (báo Người đại biểu Nhân Dân)
	Tháng/người
	75.000
	75.000
	75.000

	VII
	Chi thăm hỏi ốm đau, tang lễ (đại biểu HĐND)
	Lần/thăm hỏi
	200.000
	150.000
	100.000

	VIII
	Hỗ trợ may trang phục
- Cho đại biểu HĐND

- Cho cán bộ văn phòng phục vụ trực tiếp hoạt động của HĐND
	01 nhiệm kỳ
	 

2.000.000

1.500.000
	 

1.500.000

1.000.000
	 

1.000.000

500.000


 

